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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:   Vũ Năng An
2. Ngày sinh:   25/09/1985                                                               
3. Nam/nữ:      Nam
4. Nơi đang công tác:  
Trường/viện: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.
Phòng/ Khoa: Khoa Học Vật Liệu 
Bộ môn: Bộ môn vật liệu Polymer và Composite
Phòng thí nghiệm:

Chức vụ:

5. Học vị:   Thạc Sĩ                                          năm đạt: 2013
6. Học hàm:                                                     năm phong:  
7. Liên lạc: 

	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	Bộ môn vật liệu Polymer và Composite, Khoa Học Vật Liệu, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.
	60 C2 Hoàng Hoa Thám, F.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

	2
	Điện thoại/ fax
	(083) 8350831
	0983750824

	3
	Email
	
	vnan@hcmus.edu.vn


8. Trình độ ngoại ngữ: 

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Anh Văn
	
	×
	
	
	×
	
	
	×
	
	×
	
	

	2
	Pháp Văn
	
	×
	
	
	×
	
	
	
	×
	
	×
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	Từ 01/2016 đến nay 
	Bộ môn vật liệu polymer&Composite_Khoa Khoa Học Vật Liệu. ĐH Khoa Học Tự Nhiên.
	Nghiên cứu viên

	Từ 01/2011 đến 2015 
	Bộ môn vật liệu polymer&Composite_Khoa Khoa Học Vật Liệu. ĐH Khoa Học Tự Nhiên.
	Kỹ thuật viên

	Từ 07/2009 đến 12/2010
	PTN. Hóa Tin_Khoa Hóa. ĐH Khoa Học Tự Nhiên.
	Kỹ thuật viên


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp


	Đại học
	2004 - 2008
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. HCM.
	Hóa Lý
	Khảo sát phản ứng thủy phân của một số amino axit bằng phương pháp tính toán hóa lượng tử

	Thạc sỹ
	2009 - 2013
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. HCM.
	Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý
	Tổng hợp in – situ và khảo sát tính chất của vật liệu composite trên cơ sở polymer dẫn và graphene oxide khử.

	Tiến sỹ
	
	
	
	

	Tiến sỹ Khoa học
	
	
	
	


11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:

· Lĩnh vực: Vật liệu Polymer
· Chuyên ngành: 
· Chuyên môn: 

11.2  Hướng nghiên cứu:

1. Vật liệu composite và nanocomposite.

2. Vật liệu polymer ứng dụng trong y sinh

3. Tổng hợp vật liệu nano kim loại, oxit nano kim loại. 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số &

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
(tháng)
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Tổng hợp in – situ và khảo sát tính chất của vật liệu nanocomposite polypyrole/graphene
	T2013-19
	12
	10
	Chủ Nhiệm
	T2/2014
	Tốt

	2
	Chế tạo nanocomposite CuO/Nanocellulose_Ứng dụng trong vật liệu quang xúc tác.
	T2013-33
	12
	10
	Chủ Nhiệm
	T4/2019
	Xuất sắc

	3
	Tổng hợp vật liệu nanocellulose và lai hóa với Nafion hướng đến ứng dụng trong pin nhiên liệu.
	562-2018-18-01.
	24
	600
	Tham gia
	T5/2021
	Tốt

	4
	Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác Fenton quang hóa của vật liệu tổ hợp giữa nanocellulose và CuO.
	T2019-35
	12
	20
	Chủ Nhiệm
	T6/2020
	Xuất sắc

	5
	Tách tinh thể nanocellulose và chế tạo màng bán thấm bionanocomposite từ chitosan kết hợp với nanocellulose và curcumin nhằm ứng dụng làm màng phủ vết thương.


	VL2020-18-05
	2020-2022
	
	Tham gia
	
	

	6
	Chế tạo màng bionanocomposite từ chitosan và nanocellulose hướng đến ứng dụng trong xử lý nước.
	C2021-18-24
	24
	135
	Chủ nhiệm
	
	


2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

	TT
	Tên SV ,HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	Trần Huỳnh Kim Tiền
	Tổng hợp in – situ và khảo sát tính chất của vật liệu nanocomposite polypyrole/graphene oxide khử
	2013
	Đại học
	

	2
	Nguyễn Thị Kiển
	Thăm dò khả năng hấp phụ kim loại nặng của vật liệu composite polypyrrole/graphene oxide
	2013
	Đại học
	

	3
	Lê Thị Phượng Vỹ
	Chế tạo vật liệu composite trên cơ sở Chitosan và Graphene oxide bằng phương pháp dung dịch
	2014
	Đại học
	

	4
	Nguyễn Huỳnh Duy Mẫn
	Khảo sát tính kháng khuẩn của nano bạc trên nền nanocellulose tách chiết từ bã mía
	2017
	Đại học
	T2017-33

	5
	Lê Thanh Hoài
	Khảo sát khả năng phân hủy Methylene Blue của vật liệu CuO/Nanocellulose chiết xuất từ xơ dừa
	2017
	Đại học
	T2017-33

	6
	Trần Võ Hạ Chi 
	Nanocellulose chiết xuất từ vỏ trấu gia cường trong Polyhydroxybutyrate
	2017
	Đại học
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	Tổng hợp vật liệu bc/ nano oxit kim loại (CuO, ZnO,…) nhằm ứng dụng trong quang xúc tác và diệt khuẩn
	2018
	Đại học
	562-2018-18-01

	8
	Trần Thị Thanh Bình
	Khảo sát khả năng xử lý methylene blue của vật liệu tổ hợp nano oxit kim loại (cuo, zno)/nano tinh thể cellulose từ xơ dừa
	2018
	Đại học
	562-2018-18-01

	9
	Huỳnh Văn Cường
	Bước đầu khảo sát tính năng quang xúc tác của tinh thể nano CuO được tổng hợp trên nền nano tinh thể cellulose tách chiết từ rơm rạ
	2018
	Đại học
	562-2018-18-01

	10
	Võ Thị Thùy Như
	Khảo sát hoạt tính Fenton quang hóa của vật liệu tổ hợp CoFe2O4/nanocellulose chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt
	2019
	Đại học
	T2019-35

	11
	Lâm Ngọc Mỹ Duyên
	Tổng hợp vật liệu ZnO và Ag/ZnO hướng đến ứng dụng trong quang xúc tác
	2020
	Đại học
	

	12
	Lê Thị Ngọc Hoa
	Khảo sát hoạt tính xúc tác Fenton quang hóa của CoFe2O4 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt
	2020
	Đại học
	

	13
	Nguyễn Lê Tấn Huy
	Chế tạo vật liệu tổ hợp Ag/Fe3O4 định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
	2020
	Đại học
	


III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách 
1.1 Sách xuất bản Quốc tế

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


1.2. Sách xuất bản trong nước 

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không)
	Điểm IF

	1
	Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Tran Duy Tap, Tran Thi Thanh Van, Pham Van Viet and Le Van Hieu. Extraction of high crystalline nanocellulose from bo renewable sources of Vietnamese agricultural wastes, Journal of Polymers and the Enviroment. http://doi.org/ 10.1007/s10924-020-01695-x.
	562-2018-18-01
	ISI
	2.76

	2
	Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Tran Thi Thanh Van and Le Van Hieu. Investigating methylene blue adsorption and photocatalytic activity of ZnO/CNC nanohybrids. Journal of nanomaterials. Accepted.
	562-2018-18-01
	ISI
	2.23

	3
	Vu Nang An, Le Pham Nam Phong, Nguyen Van Nhi, Tran Thi Thanh Van, Ha Thuc Chi Nhan, and Le Van Hieu, 'Effect of Imidazole-Doped Nanocrystalline Cellulose on the Characterization of Nafion Films of Fuel Cells', Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 96 (2021), 3114-21.
	562-2018-18-01
	ISI
	3.174

	4
	Thu Uyen Tran Thi, Van Hung Phan, Huu Thinh Pham Nguyen, The Luan Nguyen, An Nang Vu & Tien Khoa Le (2021) Synthesis of magnetic CuFe2O4/Fe2O3 core-shell materials and their application in photo-Fenton-like process with oxalic acid as a radical-producing source, Journal of Asian Ceramic Societies, 9:3, 1091-1102
	C2020-18-08
	ISI
	3.125


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Ghi chú

	1
	Hoàng Khắc Thủy, Vũ Năng An, Bùi Thọ Thanh, Khảo sát hình dạng aluminium clusters Aln, Aln-, Aln+ và superalkali Al7, alkaline earth-like superatom Al14, superhalogen Al13,Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, 2011.
	
	
	

	2
	Nguyễn Tường Vy, Vũ Năng An, Hà Thúc Huy, Cải Thiện Độ Dẫn Điện và độ bền nhiệt của Polystyrene bằng graphene khử hai giai đoạn trong chế tạo vật liệu Nanocomposite Polystyren/ graphene, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, (2/2015)17, tr. 90-99.
	
	
	

	5
	Ngoc Uyen Nguyen-Thai, Chi Nhan Ha Thuc, Thi Vi Vi Do, Nang An Vu, Tien Trung Vu, Thi Ngoc Mai Tran, Preparation of magnetic hydrogel by in-situ coprecipitation process, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 56 (1A) 2018, 167-173
	
	1859-4794
	5

	3
	Vũ Năng An, Nguyễn Vân Nhi, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu, Cô lập nano tinh thể cellulose từ vỏ trấu bằng phương pháp axit formic/axit peroxyformic; Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4(2):430-440, 2019.
	
	
	

	4
	Vũ Năng An, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu, Tổng hợp hạt oxit sắt từ trên bề mặt nano tinh thể cellulose bằng phương pháp đồng kết tủa; Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3(4):271-278, 2019.
	
	
	

	5
	Vũ Năng An, Lê Phạm Nam Phong, Huỳnh Trọng Kha, Lê Văn Hiếu (2019), Khả năng kháng khuẩn của hạt nano bạc trên nền nano tinh thể cellulose được tổng hợp từ bã mía, Tạp chí Khoa học & Đào tạo, Vol.2, 2019, pp. 87-97.
	
	
	

	6
	Vũ Năng An, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Trần Thị Thanh Vân, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu. “Chế tạo vật liệu hydrogel tổ hợp của nanocellulose và alginate hướng đến ứng dụng trong xử lý nước thải nhuộm ” Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp, 2020.
	
	
	


2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	2
	Nguyen Thai Ngoc Uyen, Thai Cao Huyenh Linh, Vu Nang An, Huynh thị Hong Phuc, Nguyen Phuoc Sinh, Huynh Tran Thuy Duong, Tran thi Ngoc Mai, Vương Bảo Thy, Tổng hợp xanh hạt nano bạc từ dịch chiết nha đam ứng dụng tạo màng chitosan kháng khuẩn, Hội nghị An toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi giá trị ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, trang 225-233 14/12/2020, Trường Đại học Cửu Long
	
	978-604-965-415-2
	

	1
	 Vu Nang An, Tran Thi Thanh Van, Phan Bach Thang, Pham Van Viet, Ha Thuc Chi Nhan, and Le Van Hieu. “A Facile Preparation of Cellulose /Zinc Oxide Nanocomposites for Enhancing Photocatalytic Activity”. The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 (SACT 2018), December 14-17, 2018, Siem Reap, Cambodia.
	
	
	

	2
	Vu Nang An, Nguyen Van Nhi, Nguyen Thai Ngoc Uyen, Le Van Hieu. “Isolation of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse using the formic /peroxyformic acid process”. The Second International Scientific Conference On Sustainable Agriculture And Environment, December 13-15, 2018. Nong Lam University, HCMC, Viet Nam.
	
	
	

	3
	Vu Nang An, Tran Thi Kim Hieu, Ngo Phu Thuan, Le Van Hieu. “A facile green synthesis of silver nanoparticles loaded on nanocellulose obtained from rice straw by chemical treatments”. 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2018, 7th-11th November 2018, Ninh Binh City, Vietnam.
	
	
	

	4
	 Vu Nang An, Nguyen Linh Dan, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu. “Antimicrobial silver nanoparticles loaded on nanocellulose extracted from sugarcane bagasse”. The 6th
International Workshop on Nanotechnology and Application

- IWNA 2017, 08-11/11/ 2017, Phan Thiết.
	
	
	

	5
	Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu. “Synthesis of silver nano particles loaded on nanocellulose using piper betle and its antibacterial activity”. The First VNUHCM-NTUS International Workshop on Advanced Science & Technology: 

Materials Science and Engineering VNIWAST2017, Dec 21 – 22, 2017, VNUHCM-University of Science.
	
	
	

	
	
	
	
	


2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	Vũ Năng An, Hà Thúc Huy “Khảo sát tính chất của vật liệu nanocompozit trên cơ sở polypyrrole và graphen oxit khử được tổng hợp bằng phương pháp in – situ”. Hội nghị khoa học lần 8, diễn ra vào ngày 09 tháng 11 năm 2012 tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	

	2
	Vũ Năng An, Trần Thị Ánh Hồng, Hà Thúc Huy. “Biến tính graphen oxit bằng 2, 4 - Toluene diisocyanat và Poly(ethylene glycol) methyl ether để tạo vật liệu nano phân tán được trong dung môi hữu cơ”. Hội nghị khoa học lần 8, diễn ra vào ngày 09 tháng 11 năm 2012 tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	

	3
	Hoàng Khắc Thủy, Vũ Năng An, Bùi Thọ Thanh “Khảo sát tính chất của một số siêu nguyên tử bằng phương pháp hóa lượng tử”. Hội nghị khoa học lần 9, diễn ra vào tháng 11 năm 2014 tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	

	4
	Vũ N.An, Nguyễn T.Vy, Lê Văn Hiếu; Chế tạo và khỏa sát vi sợi cellulose có cấu trúc tinh thể từ cây dừa nước; Hội Nghị Khoa Học lần thứ X-2016, Trường ĐHKHTN, TpHCM (Oral).
	
	
	

	5
	Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu, Extraction and characterization of cellulose nanocrystals from Vietnamese Nypa Fruticans trees, the 10th National Conference on Condensed Matter Physics and Materials Science, (SPMS-2017), Hue, Vietnam (Oral).

	
	
	

	2
	Ngoc Uyen Nguyen-Thai, Chi Nhan Ha Thuc, Thi Vi Vi Do, Nang An Vu, Tien Trung Vu, Thi Ngoc Mai Tran, Preparation of magnetic hydrogel by in-situ coprecipitation process, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc, SPMS, 2017, Huế
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Thu Trang, Vũ Năng An, Nguyễn Thái Ngọc Uyên. Trùng hợp copolymer khối bằng phương pháp trùng hợp gốc bền nitroxide. Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.
	C2015-18-15
	978-604-82-1375-6
	

	6
	 Vũ Năng An, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thị Bích Phương, Lê Văn Hiếu, “ Tổng  hợp  nanocompozit  Ag/Fe3O4/  nano  tinh  thể  cellulose  bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm ứng dụng trong xử lý phẩm nhuộm methylene blue”. Hội nghị Khoa học lần XI, ĐH Khoa học Tự nhiên, VNUHCM,

09-10/11/2018.
	
	
	

	7
	Vũ Năng An, Lương Thiên Quang, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu. “Tổng hợp compozit cuo-zno/ nano tinh thể cellulose bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm ứng dụng trong việc xử lý methylene blue”. Hội nghị Khoa học lần XI, ĐH Khoa học Tự nhiên, VNUHCM, 09-10/11/2018.
	
	
	

	8
	Vũ Năng An, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu. "Extraction and characterization of cellulose  nanocrystals from vietnamese nypa fruticans trees”. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 tháng 10 năm 2017 tại Thành phố Huế.
	
	
	

	9
	Vũ Năng An, Hà Thúc Chí Nhân, Trần Thị Thanh Vân, Phạm Văn Việt, Lê Văn Hiếu. “Extraction of nanocellulose and synthesis of cuo/cellulose nanocomposite as photo-fenton catalysts in the presence of hydrogen peroxide”. The 10th National conference on optics & Spectroscopy, Thành phố Hạ Long, ngày 11-15/11/2018.
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